
BẢNG GIÁ DỊCH VỤ THĂM DÒ CHỨC NĂNG 

STT Tên dịch vụ Giá 

1 Điện tim thường 39.900,00 

2 Test thử cảm giác giác mạc 46.400,00 

3 Nghiệm pháp phát hiện glocom 130.900,00 

4 Nghiệm pháp Atropin 215.800,00 

5 Đo khúc xạ giác mạc Javal 41.900,00 

6 Đo nhãn áp (Maclakov, Goldmann, Schiotz…) 31.600,00 

7 Siêu âm mắt (siêu âm thường qui) 69.700,00 

8 Đo công suất thể thủy tinh nhân tạo bằng siêu âm 69.400,00 

9 Ghi điện tim cấp cứu tại giường 39.900,00 

10 Nghiệm pháp dung nạp glucose đường uống 2 mẫu không định lượng Insulin 136.200,00 

11 Đo độ lác 77.000,00 

12 Test thử cảm giác giác mạc 46.400,00 

13 Test phát hiện khô mắt 46.400,00 

14 Đo khúc xạ máy 12.700,00 

15 Nghiệm pháp dung nạp glucose đường uống (i00g Glucose) 4 mẫu cho người bệnh thai nghén 166.200,00 

16 Nghiệm pháp dung nạp glucose đường uống (75g Glucose) 3 mẫu cho người bệnh thai nghén 166.200,00 

17 Nghiệm pháp dung nạp Glucose đường uống (50g Glucose) 2 mẫu cho người bệnh thai nghén 166.200,00 

18 Đo nhãn áp (Maclakov, Goldmann, Schiotz…) 31.600,00 

19 Đo khúc xạ máy 12.700,00 

20 Đo chỉ số ABI (chỉ số cổ chân/cánh tay) 86.200,00 

21 Điện não đồ thường quy 75.200,00 

22 Ghi điện não thường quy 75.200,00 

23 Điện não đồ thường quy 75.200,00 

24 Ghi điện não đồ thông thường 75.200,00 

 


